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STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Giới 

tính 
Ngành Nơi làm việc 

Quê quán 

(huyện/quận, 

tỉnh/thành phố) 

Chức danh 

đăng ký 

HĐGS NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1 Đặng Đức Hạnh 12/2/1980 Nam 
Công nghệ 

thông tin 

Trường ĐH Công 

nghệ, Đại học 

Quốc gia Hà Nội 

Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

2 Nguyễn Trọng Khánh 14/04/1982 Nam 
Công nghệ 

thông tin 

Học viện Công 

nghệ Bưu chính 

Viễn thông 

Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

HĐGS LIÊN NGÀNH ĐIỆN-ĐIỆN TỬ-TỰ ĐỘNG HÓA 

1 Trần Hoài Trung 4/11/1976 Nam Điện tử 
Trường Đại học 

Giao thông Vận tải 

Hương Sơn, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 



HĐGS NGÀNH GIÁO DỤC HỌC 

1 Trần Thị Ngọc Ánh 4/7/1986 Nữ Giáo dục học 
Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

2 Phạm Sỹ Nam 20/04/1977 Nam Giáo dục học 
Trường Đại học 

Sài Gòn 

Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

HĐGS LIÊN NGÀNH HÓA HỌC -CNTP 

1 Đậu Xuân Đức 20/05/1980 Nam Hoá học 
Trường Đại học 

Vinh 

Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

HĐGS NGÀNH KINH TẾ 

1 Đặng Hoàng Linh 13/10/1979 Nam Kinh tế 
Học viện Ngoại 

giao 

Đức Thọ, Hà 

Tĩnh 
Giáo sư 

2 
Trương Thị Thùy 

Dương 
9/3/1980 Nữ Kinh tế 

Học viện Ngân 

hàng 

Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

3 Nguyễn Phan Thu Hằng 18/06/1975 Nữ Kinh tế 
Trường Đại học 

Sài Gòn 

Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

4 Lê Thị Thuý Hằng 19/11/1983 Nữ Kinh tế 

Trường Đại học 

Tài chính - 

Marketing 

Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 



HĐGS LIÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP 

1 Nguyễn Quang Lịch 27/08/1981 Nam Nông nghiệp 

Khoa Kỹ thuật và 

Công nghệ, Đại 

học Huế 

Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

HĐGS NGÀNH SINH HỌC 

1 Nguyễn Thị Giang An 14/02/1970 Nữ Sinh học 
Trường Đại học 

Vinh 

Can Lộc, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

2 
Nguyễn Thị Thương 

Huyền 
10/4/1978 Nữ Sinh học 

Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Đức Thọ, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

3 Nguyễn Văn Tú 11/4/1979 Nam Sinh học 

Viện Sinh học 

nhiệt đới, Viện 

Hàn lâm Khoa học 

và Công nghệ Việt 

Nam 

Thành phố Hà 

Tĩnh, Hà Tĩnh 
Phó giáo sư 

HĐGS LIÊN NGÀNH SỬ HỌC – KHẢO CỔ HỌC – DÂN TỘC HỌC 

1 Nguyễn Anh Chương 3/7/1978 Nam Sử học 
Trường Đại học 

Vinh 

Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 



HĐGS NGÀNH TÂM LÝ HỌC 

1 Nguyễn Thị Ngọc Bé 19/05/1986 Nữ Tâm lý học 
Trường Đại học Sư 

phạm, Đại học Huế 

Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH TOÁN 

1 Đặng Tuấn Hiệp 10/3/1983 Nam Toán học 
Trường Đại học Đà 

Lạt 

Đức Thọ, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

2 Nguyễn Văn Huấn 16/06/1980 Nam Toán học 
Trường Đại học 

Sài Gòn 

Thị xã Kỳ Anh, 

Hà Tĩnh 
Phó giáo sư 

HĐGS LIÊN NGÀNH TRIẾT HỌC-XÃ HỘI HỌC-CHÍNH TRỊ HỌC 

1 Nguyễn Trọng Bình 19/05/1981 Nam Chính trị học 

Học viện Chính trị 

khu vực IV, Học 

viện Chính trị 

Quốc gia Hồ Chí 

Minh Minh 

Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

2 Võ Văn Dũng 13/10/1983 Nam Triết học 
Trường Đại học 

Khánh Hòa 

Đức Thọ, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 



HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH VẬT LÝ 

1 Phan Việt Cương 4/6/1978 Nam Vật lý 

Viện Năng lượng 

Nguyên tử Việt 

Nam 

Can Lộc, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

2 Trần Phan Thuỳ Linh 18/09/1985 Nữ Vật lý 
Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

Can Lộc, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

HĐGS LIÊN NGÀNH  XÂY DỰNG – KIẾN TRÚC 

1 Lê Thanh Cường 11/5/1981 Nam Xây dựng 

Trường Đại học 

Mở Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Đức Thọ, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NGÀNH  Y HỌC 

1 Phan Hướng Dương 7/1/1970 Nam Y học 
Bệnh viện Nội tiết 

Trung ương 

Đức Thọ, Hà 

Tĩnh 
Phó giáo sư 

 


